
UBND HUYỆN VÂN CANH 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /TNMT 
V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận 

Một cửa cấp huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vân Canh, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện Vân Canh 

 Thực hiện Công văn số 290/UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện Vân 

Canh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành 

chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Vân Canh Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ 

phận Một cửa cấp huyện theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 

2022 của UBND tỉnh Bình Định (có phụ lục kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Bình 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN  

(kèm theo Công văn số:           /TNMT ngày         /3/2022  của Phòng Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI (04 TTHC) 
 

STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1 

Cấp giấy ph p môi 

trường 

 

- Thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính cấp giấy ph p môi 

trường tối đa là 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đ y đủ  hợp lệ 

(trong đó  thời hạn thẩm định 

hồ sơ  trả kết quả sau khi nhận 

được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung 

th o yêu c u của cơ quan cấp 

giấy ph p môi trường tối đa là 

05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đ y đủ  

hợp lệ) đối với các trường hợp 

sau đây: 

Bộ phận 

Một cửa  

cấp 

huyện 

- - X Không 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022  

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

Không 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

(1) Dự án đ u tư  cơ sở  hông 

thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải; 

(2) Dự án đ u tư  cơ sở đấu nối 

nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng các yêu c u 

sau đây:  hông thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường; không thuộc trường 

hợp phải quan tr c  h  thải tự 

động, liên tục  quan tr c định 

kỳ th o quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP. 

- Thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính cấp giấy ph p môi 

trường tối đa là 30 (ba mươi) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đ y đủ  hợp lệ 

(trong đó  thời hạn thẩm định 

trường  
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

hồ sơ  trả kết quả sau khi nhận 

được hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung 

th o yêu c u của cơ quan cấp 

giấy ph p môi trường tối đa là 

05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đ y đủ  

hợp lệ) đối với các trường hợp 

còn lại. 

(Thời gian tổ chức, cá nhân 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 

không tính vào thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính của 

cơ quan cấp ph p)  

2. 
Cấp đổi giấy ph p môi 

trường 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về 

t nh đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

 hông quy định. 

- Thời hạn cấp đổi giấy phép 

môi trường: Tối đa 10 (mười) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đ y đủ  hợp lệ. 

 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp 

huyện 

- - X Không 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022  

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

Không 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường  

3. 
Cấp điều chỉnh giấy 

ph p môi trường 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về 

t nh đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

 hông quy định. 

- Thời hạn kiểm tra, cấp điều 

chỉnh giấy ph p môi trường: 

tối đa 15 (mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đ y đủ  hợp lệ. 

(Thời gian tổ chức, cá nhân 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 
không tính vào thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính của 
cơ quan cấp ph p ) 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp 

huyện 

- - X Không 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 11 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022  

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

Không 

4.  
Cấp lại giấy ph p môi 

trường 
- Thời hạn kiểm tra, trả lời về 

t nh đ y đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp 

- - X Không 
- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 

không 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

 hông quy định. 

- Thời hạn kiểm tra, cấp lại 

giấy ph p môi trường: 

+ Tối đa 20 (hai mươi) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đ y đủ  hợp lệ đối với 

trường hợp sau: 

(1) Giấy phép hết hạn (gửi hồ 

sơ đề nghị cấp lại giấy ph p 

môi trường trước khi hết hạn 

06 tháng);  

(2) Dự án đ u tư  cơ sở có thay 

đổi tăng số lượng nguồn phát 

sinh nước thải, bụi, khí thải 

làm phát sinh các thông số ô 

nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất thải; phát 

sinh thêm thông số ô nhiễm 

mới vượt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất thải; tăng 

lưu lượng nước thải, bụi, khí 

thải làm gia tăng hàm lượng 

các thông số ô nhiễm vượt quy 

huyện ngày 17 tháng 11 

năm 2020; 

- Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022  

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

chuẩn kỹ thuật môi trường về 

chất thải; tăng mức độ ô nhiễm 

tiếng ồn  độ rung; thay đổi 

nguồn tiếp nhận nước thải và 

phương thức xả thải vào nguồn 

nước có yêu c u bảo vệ 

nghiêm ngặt hơn gửi hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy ph p môi 

trường trước khi thực hiện việc 

thay đổi và chỉ được triển khai 

thực hiện sau  hi được cấp 

giấy ph p môi trường; 

+ Tối đa 30 (ba mươi) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đ y đủ  hợp lệ đối với 

trường hợp: 

(1) Dự án đ u tư  cơ sở tăng 

quy mô, công suất  thay đổi 

công nghệ sản xuất (trừ trường 

hợp dự án đ u tư thay đổi 

thuộc đối tượng phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường) 

gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 

ph p môi trường trước khi thực 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

hiện việc tăng  thay đổi và chỉ 

được triển khai thực hiện sau 

 hi được cấp giấy ph p môi 

trường 

(2) Dự án đ u tư  cơ sở có thay 

đổi tăng số lượng nguồn phát 

sinh nước thải, bụi, khí thải 

làm phát sinh các thông số ô 

nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất 

thải; phát sinh thêm thông số ô 

nhiễm mới vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường 

về chất thải; tăng lưu lượng 

nước thải, bụi, khí thải làm gia 

tăng hàm lượng các 

thông số ô nhiễm vượt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường về 

chất thải; tăng mức độ 

ô nhiễm tiếng ồn  độ rung; thay 

đổi nguồn tiếp nhận nước thải 

và phương thức 

xả thải vào nguồn nước có yêu 

c u bảo vệ nghiêm ngặt hơn 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

gửi hồ sơ đề nghị 

cấp lại giấy ph p môi trường 

trước khi thực hiện việc thay 

đổi và chỉ được triển 

khai thực hiện sau  hi được 

cấp giấy ph p môi trường. 

 (trong đó  tối đa 15 (mười 

lăm) ngày  ể từ ngày nhận 

được hồ sơ đ y đủ  hợp lệ đối 

với các trường hợp sau đây: 

- Dự án đ u tư  cơ sở  hông 

thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải; 

- Dự án đ u tư  cơ sở đấu nối 

nước thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung 

của khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp và đáp ứng các yêu c u 

sau đây:  hông thuộc loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
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STT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và 

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC trực 

tuyến Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

trường; không thuộc trường 

hợp phải quan tr c  hí thải tự 

động, liên tục  quan tr c định 

kỳ th o quy định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP).) 

(Thời gian tổ chức, cá nhân 

chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 

không tính vào thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính của 

cơ quan cấp ph p ) 

Tổng số: 04 TTHC         
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (01 TTHC) 

 

Tên thủ tục hành chính 
DVC trực 

tuyến  Tên văn bản Quy phạm pháp luật quy 

định bãi bỏ TTHC 

Quyết định công bố 

TTHC của Chủ tịch 

UBND tỉnh Mã số TTHC 
Mức 

3 
Mức 

4 

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Đăng  ý xác nhận/đăng  ý xác nhận lại kế hoạch bảo 

vệ môi trường 
1.004138.000.00.00.H08 

- X 
Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

Quyết định số 3507/QĐ-

UBND ngày 25/8/2020  
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